	[image: E:\HANH HIEN\IEC\QUY ĐỊNH - KHẢO THÍ\LOGO IEC.png] 
	
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 
CUỐI HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2020-2021
Môn: Giáo dục Công dân   Khối lớp: 12





PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm 
Mã đề: 121
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	B
	C
	A
	D
	B
	A
	B
	A
	D
	B
	B
	D
	A
	B

	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	C
	A
	C
	A
	C
	D
	A
	C
	C
	D
	A
	A
	D
	B



Mã đề: 122
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	B
	A
	D
	B
	B
	D
	B
	C
	A
	D
	B
	A
	A
	B

	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	C
	A
	C
	A
	C
	D
	A
	C
	C
	A
	D
	B
	D
	A



PHẦN II: TỰ LUẬN (3 điểm)
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(2 điểm)
	a.  Trong tình huống trên, để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, anh S có thể sử dụng quyền tố cáo
	0,25

	
	- Giải thích anh sử dụng quyền đó vì:
+ Hành vi sử dụng một số lượng lớn động vật chết do dịch bệnh để chế biến thành thức ăn bán ra thị trường là hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.
+ Quyền tố cáo là quyền của công dân được báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, đến quyền, lợi ích hợp pháp của của công dân, cơ quan, tổ chức.
+ Vì hành vi sử dụng một số lượng lớn động vật chết do dịch bệnh để chế biến thành thức ăn bán ra thị trường không liên quan đến quyết định hành chính, hành vi hành chính mà là hành vi vi phạm pháp luật đe dọa sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng nên anh S cũng như bất cứ ai cũng có quyền tố cáo. 
	
0.25


0,25




0,25

	
	b. Sự khác nhau về mục đích của khiếu nại và tố cáo:
- Mục đích của khiếu nại: khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại đã bị xâm phạm.
	
0,25

	
	- Mục đích của tố cáo: Nhằm phát hiện, ngăn chặn các việc làm trái pháp luật, xâm hại đến lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân.
	0,25

	Câu 2
(1 điểm)
	a. Anh T không có quyền ngăn cản việc học của vợ mình.
	0,25

	
	- Vì: Pháp luật nước ta quy định học tập là một trong những quyền cơ bản của con người. Theo đó, mọi công dân có quyền học không hạn chế. 
	0.25

	
	b. Chị Q cần làm một số việc theo gợi ý sau đây để thực hiện quyền học tập của mình 
- Phân tích cho anh T hiểu để nhận được sự ủng hộ của chồng.
- Sắp xếp thời gian, công việc hợp lý để tiếp tục thực hiện quyền học tập của bản thân.
* Hướng dẫn: Cách trả lời của các học sinh có thể khác nhau. Khi chấm, giáo viên cần linh hoạt, nếu câu trả lời có ý đúng thì vẫn cho 0.25 điểm
	

0.25

0,25



[bookmark: _Hlk42152064]* Lưu ý: Trên đây là những gợi ý tham khảo, giáo viên chấm linh hoạt tùy theo mức độ làm bài của học sinh ghi điểm tối đa từng phần, trân trọng những câu trả lời sáng tạo, diễn đạt tốt.




	
TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
	Quảng Ngãi, ngày     tháng     năm 2021
GIÁO VIÊN XÂY DỰNG ĐÁP ÁN
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